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Những bài văn mẫu Phân tích bài Thư dụ Vương Thông lần nữa của Nguyễn Trãi 

Văn 10 tuyển chọn, hay nhất sẽ giúp các em học sinh đưa ra các lập luận, lý lẽ 

chính xác và ý nghĩa nhất để hoàn thành xuất sắc bài viết của mình. 

Dàn ý Phân tích bài Thư dụ Vương Thông lần nữa của Nguyễn Trãi chi tiết 

nhất 

Mở bài 

- Trong quá trình phò tá chủ soái Lê Lợi lãnh đạo nghĩa quân Lam Sơn đánh đuổi 

giặc Minh, lập nên nghiệp lớn, nhiều lần mưu sĩ Nguyễn Trãi đã soạn thảo thư từ 

gửi cho tướng giặc để khiêu khích hoặc dụ hàng, nhằm thực hiện chiến lược “mưu 

phạt tâm công”. 

- Thư dụ Vương Thông lần nữa là bức số 35 có nội dung và nghệ thuật hay nhất, 

sau này được in trong Quân trung từ mệnh tập. Với lập luận chặt chẽ, sắc bén, qua 

bức thư này, Nguyễn Trãi đã thể hiện ý chí quyết chiến quyết thắng và tinh thần 

yêu chuộng hòa bình của quân dân Đại Việt. 

Thân bài 

* Hoàn cảnh ra đời của bức thư: 

- Nghĩa quân Lam Sơn vây hãm thành Đông Quan, đẩy giặc Minh vào tình thế vô 

cùng khốn đốn. 

- Nguyễn Trãi viết bức thư này vào khoảng tháng 2 - 1427 thì đến tháng 10 cùng 

năm, sau khi tướng giặc Liễu Thăng bị nghĩa quân ta giết chết ở gò Mã Yên, 

Vương Thông sợ hãi không đợi lệnh vua Minh đã tự ý rút quân về nước. 

* Bố cục của bức thư: 

Gồm 3 đoạn: 

+ Đoạn 1: Từ đầu đến... Sao đủ để cùng nói việc binh được?: Tác giả nêu lên 

nguyên tắc của người dùng binh là phải hiểu biết về thời và thế. 

+ Đoạn 2: Tiếp theo đến... bại vong đó là sáu : Tác giả phân tích thời và thế bất lợi 

của đối phương. 

+ Đoạn 3: Phần còn lại: Tác giả khuyên các tướng giặc đầu hàng và hứa hẹn những 

điều tốt đẹp; đồng thời thách đấu và sỉ nhục chúng. 
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* Nội dung của bức thư: 

+ Nguyên tắc của người dùng binh là phải hiểu biết về thời và thế. 

- Thế nào là thời và thế? Thời là khoảng thời gian nhất định. Thế là tổng thể các 

mối quan hệ tạo thành điều kiện chung có lợi hoặc không có lợi cho một hoạt động 

nào đó của con người. Người lãnh đạo trong bất kì một lĩnh vực nào đó muốn 

thành công thì phải hiểu rõ thời và thế. 

- Tác giả chỉ rõ cho tướng giặc biết thuật dùng binh bằng giọng điệu bề trên tỏ ý 

coi thường sự dốt nát của chúng: Người giỏi dùng binh là ở chỗ hiểu biết thời thế... 

Nay các ông không hiểu rõ thời thế, lại che đậy bằng lời dối trá, thế chẳng phải là 

hạng thất phu đớn hèn ư? Sao đủ để cùng nói việc binh được? Nguyễn Trãi khẳng 

định đây là nguyên lý cơ bản có giá trị như một chân lí. 

+ Tác giả phân tích thời và thế bất lợi của đối phương: 

- Cái thế của nhà Minh bên Trung Quốc hiện đang có ba điều bất lợi: Chính sách 

hà khắc tất dẫn đến diệt vong. Phía Bắc có giặc Thiên Nguyên đe doạ. Trong nước 

có nội loạn ở Tầm Châu. Nguyễn Trãi nêu lên một loạt dẫn chứng trong lịch sử 

Trung Quốc, đồng thời liên hệ tới tình hình rối ren đương thời. 

- Cái thế của quân Minh trong thành Đông Quan bây giờ cũng có ba điều bất lợi: 

Thành bị vây; không viện binh; không lương thực. Dân chúng trong thành căm 

ghét tìm cách chống lại; quân lính thì oán trách, bất bình. Trong những khó khăn 

chủ quan về phía giặc thì nguyên nhân để mất lòng tin là cốt yếu, chi phối toàn bộ 

chiến lược của chúng. Đúng là quân giặc trong thành Đông Quan đang lâm vào 

tình thế cá trên thớt, thịt trong nồi. 

- Trên cơ sở phân tích thời, thế và sự tương quan giữa ta và địch, Nguyễn Trãi chỉ 

ra cho lũ tướng giặc thấy sáu cái cớ bại vong không thể tránh khỏi của chúng. (Dẫn 

chứng). Nắm vững lẽ biến dịch “cùng tắc biến, biến tắc thông”, Nguyễn Trãi khẳng 

định thế cùng của giặc, trước mắt chúng sẽ tự tiêu diệt lẫn nhau. Đây là đoạn văn 

hay nhất trong bức thư bởi lập luận sắc bén, chặt chẽ, có lí có tình và giọng văn 

hùng hồn, đanh thép. Tướng giặc đọc thư này ắt phải khâm phục và khiếp sợ. 

+ Tác giả khuyên lũ tướng giặc đem quân đầu hàng và hứa hẹn những điều tốt đẹp; 

đồng thời thách đấu và sỉ nhục chúng nếu chúng không nghe lời. 

- Trong phần kết thúc bức thư, tác giả nêu ra hai khả năng cho các tướng giặc lựa 

chọn: một là đầu hàng, hai là mở cửa thành đem quân ra giao chiến với nghĩa quân 

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom


 

 

Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất 

 
 

Trang chủ: https://tailieu.com/ | Email: info@tailieu.com | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom  

Lam Sơn. Tuy nhiên, ông vẫn chỉ ra cho chúng thấy rằng đầu hàng là kế sách tốt 

nhất để đỡ hao binh tổn tướng. 

- Dù đang ở tư thế chủ động nhưng Nguyễn Trãi vẫn giữ thái độ đúng mực: đối với 

đám tướng giặc ngoan cố, tàn ác thì cương quyết tiêu diệt, đối với tướng giặc nào 

biết nghe lẽ phải thì kiên trì phân tích để dụ hàng. Lời lẽ của tác giả lúc cương, lúc 

nhu rất linh hoạt và giàu sức thuyết phục. 

- Bức thư cũng thể hiện sức mạnh và thế áp đảo của nghĩa quân Lam Sơn đang bao 

vây thành Đông Quan. Bên cạnh đó, tác giả cũng dùng mưu khích tướng, coi tướng 

giặc là lũ thất phu, là hạng đàn bà, không phải đại trượng phu... không thể bàn việc 

binh được. Cách lập luận phong phú của tác giả vẫn không ngoài mục đích dụ 

hàng. 

- Tinh thần yêu chuộng hoà bình của Nguyễn Trãi nói riêng và quân dân Đại Việt 

nói chung thể hiện ở niềm tin tất thắng và thái độ thực lòng muốn hòa hiếu giữa hai 

nước. Đó là tư tưởng chiến lược lâu dài rất sáng suốt và đúng đắn. Tác giả bức thư 

nêu rõ thiện chí không chủ trương tiêu diệt quân Minh và sẵn sàng tạo điều kiện 

thuận lợi cho quân Minh rút về nước. 

- Cuối thư là lời cảnh cáo có tính chất tối hậu thư đối với tướng giặc Vương Thông 

với lời lẽ vừa đanh thép, hùng hồn vừa nhục mạ, chế giễu: Nếu không nghe lời ta 

như vậy, thì nên sắm quân dàn trận, ra giao chiến ở giữa đồng bằng để quyết một 

trận thư hùng, đặng xem cái tài hơn kém, không nên ngồi rũ một xó hang cùng, bắt 

chước cái lối đàn bà mà mang cái nhục khăn yếm như thế! 

Kết bài 

- Nguyễn Trãi là cây bút chính luận lỗi lạc. Các bức thư địch vận của ông có sức 

mạnh như một đạo quân lớn hoặc một thứ vũ khí vô cùng sắc bén. Thư dụ Vương 

Thông lần nữa thể hiện tác giả là tài năng bậc thầy của văn chính luận trong lịch sử 

văn học dân tộc. 

- Nguyễn Trãi đã lấy sự phân tích xác thực về thời thế, lấy chính tinh thần nhân 

đạo, yêu chuộng hòa bình để thuyết phục tướng giặc. Sức mạnh của sách lược đánh 

vào lòng người ở bức thư này một lần nữa thể hiện trí tuệ sáng suốt và tấm lòng 

nhân ái cao cả của Nguyễn Trãi nói riêng và quân dân Đại Việt nói chung. 

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom


 

 

Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất 

 
 

Trang chủ: https://tailieu.com/ | Email: info@tailieu.com | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom  

Bài văn mẫu lớp 10 Phân tích bài Thư dụ Vương Thông lần nữa của Nguyễn 

Trãi chọn lọc 

Top 3 bài làm văn mẫu Phân tích bài Thư dụ Vương Thông lần nữa của Nguyễn 

Trãi ý nghĩa, sâu sắc nhất làm tài liệu tham khảo cho các em học sinh chuẩn bị tốt 

cho bài kiểm tra sắp tới tại đây: 

Phân tích bài Thư dụ Vương Thông lần nữa của Nguyễn Trãi Ngữ Văn lớp 10 

mẫu 1 

Trong sự nghiệp phò tá Lê Lợi đánh đuổi giặc Minh cướp nước, nhiều lần mưu sĩ 

Nguyễn Trãi đã soạn thảo thư từ gửi cho các tướng giặc để mắng nhiếc, khiêu 

khích hoặc dụ hàng, nhằm thực hiện chiến lược “mưu phạt tâm công”. Học giả Bùi 

Huy Bích đã nhận xét rất chính xác: “Các bức thư này có sức mạnh của mười vạn 

quân”. 

Thư dụ Vương Thông lần nữa là bức thư số 35, có nội dung và nghệ thuật hay 

nhất, sau này được in trong Quân trung từ mệnh tập. Bằng cách thuyết phục này, 

Nguyễn Trãi đã đạt được mục đích: Ta không đánh mà giặc cũng tan. 

Lúc bấy giờ, quân giặc trong thành Đông Quan (tức Hà Nội ngày nay) bị nghĩa 

quân Lam Sơn vây hãm, đang lâm vào tình cảnh khốn đốn. Nguyễn Trãi viết bức 

thư này vào khoảng tháng 2-1427 thì đến tháng 10 năm ấy, sau khi tướng giặc Liễu 

Thăng bị giết ở gò Mã Yên, Vương Thông sợ hãi, không đợi lệnh vua Minh đã tự ý 

rút quân về nước. 

Với lập luận chặt chẽ, sắc bén, qua Thư dụ Vương Thông lần nữa, Nguyễn Trãi đã 

thể hiện ý chí quyết chiến quyết thắng và tinh thần yêu chuộng hòa bình của quân 

dân Đại Việt. 

Bố cục bức thư gồm ba đoạn: 

Đoạn 1: Từ đầu đến… Sao đủ để cùng nói việc binh được?: Tác giả nêu lên nguyên 

tắc của người dùng binh là phải hiểu biết thời thế. 

Đoạn 2: Từ Trước đây các ông… đến… bại vong đó là sáu: Nguyễn Trãi phân tích 

thời và thế bất lợi của đối phương. 

Đoạn 3: Phần còn lại: Tác giả khuyên các tướng giặc đầu hàng, hứa hẹn những 

điều tốt đẹp. Đồng thời thách đấu và sỉ nhục tướng giặc. 
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Muốn hiểu rõ nội dung bức thư, việc đầu tiên chúng ta cần tìm hiểu ý nghĩa của hai 

từ thời và thế. 

Thời là khoảng thời gian nhất định. Thế là tổng thể các mối quan hệ tạo thành điều 

kiện chung có lợi hoặc không có lợi cho một hoạt động nào đó của con người. 

Không chỉ riêng các nhà quân sự mà những người làm kinh tế hoặc ngoại giao 

cũng phải hiểu thời và thế thì mới đạt được kết quả tốt trong công việc. 

Thời thế trong một cuộc chiến là hoàn cảnh chung, là vị trí, vai trò của trận đánh, 

là sự tương quan lực lượng giữa hai bên… Trên cơ sở đó, các tướng lĩnh sẽ đưa ra 

cách đánh hợp lí nhất để đạt mục đích của từng trận đánh nói riêng và của cả chiến 

dịch nói chung. 

Mở đầu bức thư, tác giả chỉ cho tướng giặc biết thuật dùng binh: 

Người giỏi dùng binh là ở chỗ hiểu biết thời thế. Được thời và có thế thì biến mất 

thành còn, hóa nhỏ thành lớn; mất thời và không thế, thì mạnh hóa ra yếu, yên lại 

thành nguy, sự thay đổi ấy chỉ ở trong khoảng trở bàn tay. Nay các ông không hiểu 

rõ thời thế, lại che đậy bằng lời dối trá, thế chẳng phải là hạng thất phu đớn hèn ư? 

Sao đủ để cùng nói việc binh được? 

Đây là đoạn văn có vai trò nêu chủ đề, mở ra hướng lập luận cho toàn bài. Ở các 

đoạn sau, tác giả nêu ra những luận điểm, luận chứng hết sức chặt chẽ và chính xác 

để làm nổi bật chủ đề. 

Chủ đề bức thư là bàn về việc binh, mà điều quan trọng là người dùng binh muốn 

chiến thắng thì phải biết thời thế. Nguyễn Trãi khẳng định đây là, nguyên lý cơ bản 

có giá trị như một chân lý. Tác giả phân tích thời thế bất lợi của đối phương nhằm 

mục đích thuyết phục, dụ hàng, đồng thời nhận xét rằng tướng giặc không những 

không hiểu thời thế mà còn dối trá, che đậy nguy cơ thất bại đối với binh lính dưới 

quyền. 

Ở đoạn 2 của bức thư, tác giả chỉ ra ba ý: Ý thứ nhất nói đến cái thế của nhà Minh 

ở Trung Quốc (hậu phương); ý thứ hai nói đến cái thế của quân Minh ở thành 

Đông Quan; ý thứ ba chỉ ra sáu nguyên nhân bại vong của giặc. 

Cái thế của nhà Minh ở Trung Quốc có ba điều bất lợi: Chính sách hà khấc tất dẫn 

đến diệt vong. Phía Bắc có giặc Thiên Nguyên đe dọa. Trong nước có nội loạn ở 

Tầm Châu. 

Nguyễn Trãi đã nêu lên một loạt dẫn chứng trong lịch sử Trung Quốc, đồng thời 

liên hệ đến tình hình nội bộ rối ren của Trung Quốc hiện thời: 
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Ngày xưa nhà Tần thôn tính sáu nước, chuyên chế bốn bể, không chăm lo đức 

chính, thân mất nước tan. Nay Ngô mạnh không bằng Tần, mà hà khắc lại quá, 

không đầy một năm tất sẽ theo nhau mà chết, ấy là mệnh trời, không phải sức 

người vậy. Hiện nay phía bắc có kẻ địch Thiên Nguyên, phía nam có mối lo nội 

loạn ở các xứ Tầm Châu, một khu Giang Tả không tự giữ được, huống còn mưu 

toan đi cướp nước khác ư? Các ông không hiểu sự thế, bị người đánh bại, lại còn 

chực dựa uy Trương Phụ, thế có phải là đại trượng phu chăng, hay chỉ là đàn bà 

thôi? 

Tình thế ngày nay, dù có vị ngôi cao đem quân đến nữa, cũng chỉ càng mau chết 

mà thôi, huống chi Trương Phụ chỉ là đến nộp mạng, thì có gì đáng nói. 

Cái thế của quân Minh ở thành Đông Quan cũng có ba điều bất lợi: Thành bị vây, 

không viện binh, không lương thực. Dân chúng trong thành căm ghét tìm mọi cách 

chống lại. Quân lính thì oán trách, bất bình: 

"Nay các ông kế cùng lực kiệt, lính tráng mỏi mệt, trong không lương thảo, ngoài 

không vận binh, bám hờ khu nhỏ mọn, nghĩa tạm thành chơ vơ, há chẳng như là 

thịt trên thớt, cá trong nổi rồi sao? Thế mà lại còn lừa dối dân ta, dụ điều phi nghĩa. 

Kìa những kẻ trung thần nghĩa sĩ, dù thời cùng vận khốn cũng nếm mật nằm gai, 

không chịu đem lòng kia khác; lẽ nào ngày nay lại chịu tin theo những lời bất 

nghĩa của các ông. Chỉ e người Nam trong thành nhớ mến chúa cũ, người Ngô ở 

đây khốn khổ không kham thì những người chống các ông sẽ kéo nhau ra hàng; 

như Trương Phi, Lữ Bố, các ông lại bị chính thuộc hạ giết hại, đó là lẽ tất nhiên." 

Trong những khó khăn chủ quan về phía giặc, thì nguyên nhân để mất lòng tin là 

nguyên nhân cốt yếu, chi phối toàn bộ chiến lược của chúng. Đúng là như vậy! 

Thành trì bị quân ta vây chặt, gặp nạn lụt lội, lương thực cho người, cỏ rơm cho 

lừa, ngựa đã cạn, mà viện binh vẫn tuyệt tăm hơi. Đó là điều thất bại trông thấy 

trước mắt. Đúng là quân Minh rơi vào cái thế hoàn toàn bị động của “cá trên thớt, 

thịt trong nồi”: 

Nay ở các thành, từ đô ti trở xuống, đều căm giận các ông lừa dối, khuyên ta làm 

cỏ cả thành. Hoặc có kẻ vượt lũy trốn ra, tố cáo cả việc sắp đặt chiến cụ, sửa đóng 

xe thang. Những người bị khốn sẽ giết lẫn nhau, hà tất phải đợi quân sĩ của ta nữa. 

Trên cơ sở phân tích sự chuyển biến của thời và thế cùng mối tương quan lực 

lượng giữa ta và địch, Nguyễn Trãi đã vạch rõ cho lũ tướng giặc thấy sáu cái cớ bại 

vong: 

"Nguyên nhân thứ nhất là những khó khăn chồng chất mà chúng đang gặp phải, 

không thể vượt qua. 
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Nguyên nhân thứ hai là không có viện binh đến cứu, giặc Minh ở Đông Quan rơi 

vào tình cảnh “nước xa không cứu được lửa gần”. 

Nguyên nhân thứ ba là triều đình nhà Minh đang phải lo đối phó với quân Nguyên, 

không rỗi mà quan tâm đến tình cảnh bi đát của đám tướng sĩ xâm lược ở nước 

Nam. 

Nguyên nhân thứ tư là nội chiến xảy ra liên miên khiến cho dân chúng sống dưới 

triều đại nhà Minh không được yên ổn, đâm ra chán nản và thất vọng. 

Nguyên nhân thứ năm là ở triều đình nhà Minh, bọn gian thần chuyên chính, nội 

bộ lục đục tranh giành quyền lực, gây ra cảnh nồi da xáo thịt. 

Nguyên nhân thứ sáu là lực lượng nghĩa quân Lam Sơn càng ngày càng mạnh mẽ, 

trong khi quân Minh ngày càng mỏi mệt, nhụt chí chiến đấu." 

Nắm rất chắc lẽ biến dịch “cùng tắc biến, biến tắc thông”, Nguyễn Trãi đã chỉ ra 

cho bọn tướng giặc biết là cái thế “cùng” của chúng không thể kéo dài mà tất sẽ 

bung ra, trước hết là từ ngay trong lòng của nó. Hay nói cách khác, tự quân lính 

dưới quyền của chúng sẽ quay mũi giáo chống lại chúng để tìm đường giải thoát, 

vì nếu không thì sẽ chết thảm. Nguyễn Trãi nêu lên từng luận điểm cụ thể với lí lẽ 

và dẫn chứng thật chặt chẽ, chính xác: 

"Nay ta suy tính hộ các ông thì cái cớ bại vong có sáu! 

Nước lụt mênh mông, tường rào đổ vỡ, lương cỏ thiếu thốn, ngựa chết quân ốm; 

bại vong đó là một! 

Xưa Đường Thái Tông bắt Kiến Đức mà Thế Sung phải ra hàng; nay bao nhiêu cửa 

quan hiểm trở đều có binh tướng đồn đóng, viện binh nếu đến, tất nhiên bị bại, viện 

binh đã bại, các ông còn trốn đằng trời; bại vong đó là hai! 

Nước các ông binh khỏe ngựa béo, nay còn để cả miền bắc để phòng thủ quân 

Nguyên, không rỗi đâu nhìn sang nước Nam được; bại vong đó là ba! 

Can qua liên miên, phinh phạt không nghị người chẳng sống yên, nhao nhao thất 

vọng; bại vong đó là bốn! 

Gian thần chuyên chính, chúa yếu trị vì, xương thịt hại nhau, “gia đình sinh biến”; 

bại vong đó là năm! 
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Nay ta dấy nghĩa quân, trên dưới đồng lòng, anh hùng tận lực, quân lính càng 

luyện, khí giới càng tinh, vừa cày ruộng vừa đánh giặc, trong thành quân sĩ mỏi 

mệt, tự chuốc diệt vong; bại vong đó là sáu!" 

Đây là đoạn hấp dẫn nhất của bức thư mà nội dung xoáy sâu vào tình thế tiến thoái 

lưỡng nan của giặc. Dẫn chứng cụ thể, lời lẽ sắc bén, giọng văn hùng hồn của tác 

giả khiến vương Thông và lũ tướng giặc không thể coi thường, đọc đến đây ắt sợ 

toát mồ hôi. 

Trong phần kết của bức thư, Nguyễn Trãi nêu ra hai khả năng cho quân Minh lựa 

chọn: một là đầu hàng, hai là mở cửa thành đem quân ra giao chiến với nghĩa quân 

Lam Sơn. Tác giả khuyên chúng nên đầu hàng là có lợi nhất: 

"Ngồi giữ một mảnh thành con, để chờ sáu cái cớ bại vong ấy, thật tiếc thay cho 

các ông! cổ nhân có câu: “Nước xa không cứu được lửa gần”. Dù có viện binh đến 

đây, cũng không ích gì cho sự bại vong cả. Trước đây Phương Chính, Mã Kỳ chỉ 

chuyên làm những sự hà ngược, sinh linh lầm than, thiên hạ oán thán: nào đào mồ 

mả của làng ấp ta, nào bắt vợ con của dân ta, kẻ chết hàm oan; người sống bị khổ. 

Các ông là những người xét rõ sự cơ, hiểu sâu thời thế, vậy nên chém đầu Phương 

Chính, Mã Kỳ đem đến cửa quân dâng nộp. Như vậy trong thành sẽ khỏi nạn cá 

thịt, trong nước sẽ khỏi vạ đau thương, hòa hiếu lại thông, can qua xếp bỏ." 

Mặc dù ở tư thế của người nắm phần chủ động, hơn hẳn về sức mạnh quân sự cũng 

như thời thế, song thái độ của tác giả vẫn hết sức đúng mực. Tác giả có sự phân 

biệt rõ ràng trong cách đối xử với các tướng nhà Minh. Đối với bọn Phương Chính, 

Mã Kỳ tàn ác, ngoan cố thì cương quyết tiêu diệt; đối với Vương Thông, Sơn Thọ 

và các tướng khác thì kiên trì phân tích phải trái, lúc cương, lúc nhu rất linh hoạt, 

chủ yếu là để dụ chúng đầu hàng. 

Bức thư cũng thể hiện và nhấn mạnh cái thế áp đảo của quân ta. Khi Nguyễn Trãi 

viết bức thư này, nghĩa quân Lam Sơn đang bao vây thành Đông Quan. Tác giả 

vừa sỉ nhục coi lũ tướng giặc là đám thất phu, không cùng bàn việc binh được, là 

hạng đàn bà, không phải đại trượng phu để làm cho chúng hổ thẹn; vừa dùng lí lẽ 

phân tích sáu cớ bại vong nhằm lung lạc ý chí của chúng; đồng thời thách thức 

giao chiến để chứng tỏ sức mạnh quân sự của ta. 

Niềm tin tất thắng của tác giả vào công cuộc chống quân Minh thể hiện ở sự hiểu 

rõ thế thất bại tất yếu của địch. Tinh thần yêu chuộng hòa bình của Nguyễn Trãi 

thể hiện ở thiện chí không chủ trương tiêu diệt quân Minh khi chúng đã bại trận mà 

tạo điều kiện cho chúng rút quân: 
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"Nếu muốn rút quân về nước, ta sẽ sửa sang cầu cống, mua sắm tàu thuyền, thủy 

lục hai đường, tùy theo ý muốn; quân ra khỏi cõi, muôn phần bảo đảm được yên ổn 

không lo ngại gì; nước ta lại phụng cống xưng thần, theo lệ như trước." 

Tác giả hiểu rõ quan hệ đặc biệt giữa ta với Trung Quốc nên không muốn gây thù, 

chuốc oán mà muốn giữ quan hệ láng giềng thân thiện. Phần kết bức thư đã thể 

hiện rõ tư tưởng chiến lược sáng suốt, có ý nghĩa lâu dài của Nguyễn Trãi. 

Cuối cùng là lời cảnh cáo có tính chất tối hậu thư cho vương Thông: 

"Nếu không nghe lời ta như vậy, thì nên sắm quân dàn trận, ra giao chiến ở giữa 

đồng bằng để quyết một trận thư hùng, đặng xem cái tài hơn kém, không nên ngồi 

rũ một xó hang cùng, bắt chước cái lối đàn bà mà mang cái nhục khăn yếm như 

thế!" 

Nguyễn Trãi là một ngòi bút chính luận lỗi lạc. Các bức thư địch vận của ông có 

sức mạnh như một vũ khí sắc bén. Bài Thư dụ Vương Thông lần nữa thể hiện tác 

giả là tài năng nghị luận bậc thầy trong lịch sử văn học dân tộc. Có thể coi văn bản 

trên là một đòn đánh mạnh vào âm mưu cố thủ, chờ viện binh sang để phản công 

quân ta của đám tướng lĩnh nhà Minh. 

Nguyễn Trãi đã lấy sự phân tích xác thực về thời thế, lấy chính tỉnh thần nhân đạo, 

yêu chuộng hòa bình để thuyết phục tướng giặc. Sức mạnh của sách lược “đánh 

vào lòng người” ở bức Thư dụ Vương Thông lần nữa thể hiện một trí tuệ sáng suốt, 

một tấm lòng nhân ái cao cả, yêu hòa bình chính nghĩa của quân dân Đại Việt. 

Văn mẫu lớp 10 Phân tích bài Thư dụ Vương Thông lần nữa của Nguyễn Trãi 

mẫu 2 

Nguyễn Trãi là nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam trên các tư cách anh hùng giải 

phóng dân tộc, nhà văn, nhà tư tưởng, nhà chính trị – quan chức, nhà ngoại giao, 

nhà sử học và địa lý học. về hoạt động xã hội, ông là bậc khai quốc công thần một 

lòng đắp xây vương triều Lê trong buổi ban đầu. Gắn với cuộc khởi nghĩa Lam 

Sơn chống quân Minh, trên cương vị Tuyên phụng đại phu, Hàn lâm thừa chỉ, 

Nguyễn Trãi đã có tập thư binh vận Quân trung từ mệnh tập nổi tiếng, sử dụng 

“đao bút” như một thứ vũ khí lợi hại, từng bước làm tan rã tinh thần quân địch. 

Bên cạnh các tác phẩm văn chương xuất sắc như Bình Ngô đại cáo, Phú núi Chí 

Linh, Ức Trai thi tập (105 bài thơ chữ Hán), Quốc âm thi tập (254 bài thơ chữ 

Nôm) và biên soạn bộ sách Dư địa chí nổi tiếng…, phải ghi nhận Quân trung từ 

mệnh tập có một vị trí đặc biệt trong sự nghiệp thơ văn Nguyễn Trãi nói riêng, 

trong dòng văn chính luận và binh vận, ngoại giao của toàn dân tộc nói chung. Xét 

trên phương diện văn bản học, đến nay các nhà nghiên cứu đã xác định Quân trung 
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từ mệnh tập có tới 62 văn thư, được viết trong khoảng thời gian từ 1423 – 1426, 

giữa khi cuộc chiến chống quân Minh đang diễn ra quyết liệt[1]. 

Sau cả mười năm dài chịu sự thống trị của giặc Minh và trăn trở tìm đường cứu 

nước, có thể nói những ngày theo về cuộc khởi nghĩa của Lê Lợi và được trọng 

dụng là những năm tháng hào sảng nhất trong cả cuộc đời Nguyễn Trãi. Đó là 

khoảng thời gian ông đã trong ngoài bốn mươi tuổi – “tứ thập nhi bất hoặc” – lứa 

tuổi đã đến độ chín của tri thức và tài năng, đã định hình tính cách, đã xác lập bản 

lĩnh một cái tôi cá thể không dễ đổi thay, càng không dễ nhào nặn lại theo khuôn 

mẫu mới. Nghiệm sinh bao nhiêu năm trời trong cảnh nước mất nhà tan, Nguyễn 

Trãi đau nỗi đau của bậc kẻ sĩ, thức giả, nỗi đau không ở thể xác mà thấu nghiệm 

qua lòng trắc ẩn, qua tầm nhìn hướng về làm dâu trăm họ, nỗi đau không chỉ gợi 

bởi số phận cá nhân mà nâng tới tầm ý thức về cộng đồng, dân tộc, quốc thể. Tất cả 

sức mạnh tinh thần yêu nước và nguồn tri thức cổ kim đã giúp ông vận dụng, phát 

huy vào việc xác định nhiệm vụ và mục tiêu trọng đại của cả nước lúc này là đánh 

đuổi ngoại xâm, bằng mọi giá quyết giành lại quyền độc lập dân tộc. Đã nhiều lần 

ông tỏ ý phê phán nhà Hồ nhưng trước sau vẫn khẳng định triều Trần, khẳng định 

quyền tự quyết dân tộc và phê phán nhà Minh không thể mượn cớ đi xâm lược 

nước khác. Ngay khi xây dựng được lực lượng lớn mạnh, Nguyễn Trãi đã tiến tới 

khẳng định bờ cõi nước Nam có quyền đứng riêng với phương Bắc, coi đó là chân 

lí và mục đích tối thượng của người Nam. Với tư cách là những bản văn thư binh 

vận liên quan trực tiếp đến các Tổng binh, Đô đốc, quan tướng, đại nhân thiên 

triều, mỗi lời văn trong Quân trung từ mệnh tập đều gắn với quyền lợi dân tộc, với 

sự an nguy, thành bại, được mất ở một thời điểm cụ thể trước mắt cũng như kế 

sách giữ nước lâu dài. Chính với sự hiểu biết thời cuộc sâu sắc mà Nguyễn Trãi 

biết phân hoá đội ngũ tướng giặc, kiên quyết với kẻ ngoan cố đối địch, mưu lược 

với bọn kiêu căng, mềm dẻo với bọn quyền thế, luận lí chữ nghĩa sắc sảo với 

những tướng nho nhã. Trong số những văn thư còn lại, Nguyễn Trãi viết tới 17 thư 

cho riêng Tổng binh Vương Thông (và thêm chín thư gửi chung cho Vương Thông 

cùng các viên tướng khác) với những lời lẽ khúc chiết, luận giải chặt chẽ, tình lí đủ 

đầy. Đến Thư lại dụ Vương Thông được viết vào khoảng tháng 2 – 1427, sau mấy 

tháng quân ta vây đánh thành Đông Quan, Nguyễn Trãi nhấn mạnh nhiều hơn cái 

thế tất thua của giặc: “Người giỏi dùng binh là ở chỗ hiểu biết thời thế. Được thời 

và có thế thì biến mất thành còn, hóa nhỏ thành lớn; mất thời và không thế thì 

mạnh hoá ra yếu, yên lại thành nguy, sự thay đổi ấy chỉ trong khoảng trở bàn tay”. 

Nguyễn Trãi phân tích sâu sắc bài học lịch sử cũng như tình hình rối ren từ trong 

nội bộ triều đình nhà Minh, chỉ rõ tình thế nguy khốn cũng như chính việc làm bất 

nghĩa của kẻ xâm lược, “một khu Giang Tả không tự giữ được, huống còn mưu 

toan đi cướp nước khác ư?”. Từ việc phân tích tình hình hiện thực, tương quan lực 

lượng và xu thế phát triển, Nguyễn Trãi tỏ rõ tư thế đối đầu thách thức, giả định 

ngay cả khi vua Minh huy động lực lượng đưa viện binh sang cũng chuốc lấy thất 
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bại, làm tan rã tinh thần tướng giặc: “Tinh thế ngày nay, dù có vị ngôi cao đem 

quân đến nữa, cũng chỉ càng mau chết mà thôi, huống chi Trương Phụ chỉ là đến 

nộp mạng, thì có gì đáng nói?”. Sau khi vận dụng bài học lịch sử về tương quan 

thời thế hai nước, Nguyễn Trãi tiếp tục bàn luận cụ thể về những điều lợi – hại, 

mạnh – yếu, thắng – thua của đạo quân do Vương Thông chỉ huy ngay ở chiến 

trường nước Nam: “Nay các ông thế cùng lực kiệt, lính tráng mỏi mệt, trong không 

lương thảo, ngoài không viện binh, bám hờ khu nhỏ mọn, nghỉ tạm thành chơ vơ, 

há chẳng phải như là thịt trên thớt, cá trong nồi rồi sao 

Với tinh thần “Dĩ bất biến ứng vạn biến”, Nguyễn Trãi không chỉ khẳng định chính 

nghĩa và sức mạnh dân tộc mà còn triệt để tận dụng mọi cơ hội để vừa đánh vừa 

đàm, lấy đánh làm cơ sở để thuyết phục, lấy kế tâm công để thuyết hàng, bức hàng, 

hòa hoãn, mở đường đến thắng lợi. Trên đà thắng lợi, Nguyễn Trãi đi sâu phân tích 

thời thế: “Nay ta suy tính hộ các ông thì cái cớ bại vong có sáu. 

Nước lụt mênh mông, tường rào đổ lở, lương cỏ thiếu thốn, ngựa chết quân ốm, bại 

vong đó là một ! Xưa Đường Thái Tông bắt Kiến Đức mà Thế Sung phải ra hàng; 

nay bao nhiêu cửa quan hiểm trở đều có binh tướng đồn đóng, viện binh nếu đến, 

tất nhiên bị bại; viện binh đã bại, các ông còn trốn đằng trời; bại vong đó là hai ! 

Nước ông binh khoẻ ngựa béo, nay còn để cả miền bắc để phòng thủ quân Nguyên, 

không rỗi đâu nhìn sang nước Nam được; bại vong đó là ba ! Can qua liên miên, 

chinh phạt không nghỉ, người sống chẳng yên, nhao nhao thất vọng; bại vong đó là 

bốn! Gian thần chuyên chính, chúa yếu trị vì, xương thịt hại nhau, “gia đình sinh 

biến”; bại vong đó là năm ! Nay ta dấy nghĩa binh, trên dưới đồng lòng, anh hùng 

tận lực, quân lính càng luyện, khí giới càng tinh, vừa cày ruộng vừa đánh giặc, 

trong thành quân sĩ mỏi mệt, tự chuốc diệt vong; bại vong đó là sáu!… Ngồi giữ 

một mảnh thành con để chờ sáu cái cớ bại vong ấy, thật tiếc thay cho các ông Điều 

này cho thấy Nguyễn Trãi hiểu rõ tình thế triều đình đối phương, thực tế chiến 

trường và so sánh thực lực đôi bên, có tầm nhìn sâu rộng trên bàn cờ ngoại giao và 

tác động mạnh mẽ vào tư tưởng quân xâm lược, làm nản chí cả những kẻ đang cố 

thủ trong thành chờ viện binh. Qua nhiều bản văn thư khác, Nguyễn Trãi tiếp tục 

phân loại quan tướng giặc thành những bọn quyền thế và thừa hành, bọn hung hăng 

và chủ hòa, bọn nho nhã và võ biền để có lời lẽ đấu tranh thích hợp. Qua đây có 

thể thấy được tầm vóc trí tuệ, tư tưởng yêu nước, bản lĩnh và cả phong thái chủ 

động, đĩnh đạc đầy chất uy-mua của Nguyễn Trãi. Trải suốt một thời gian dài của 

cuộc chiến, Nguyễn Trãi đã vừa đánh vừa đàm, trước hết căn cứ vào từng giai 

đoạn, từng hoàn cảnh cụ thể mà định ra đường lối ngoại giao phù hợp. Chính nhờ 

đó mà những văn thư của ông có được sức mạnh của “đao bút”, từng bước phân 

hoá và làm thất bại mọi mưu đồ kẻ thù, mau chóng đưa cuộc đấu tranh giải phóng 

dân tộc đi đến thắng lợi và đảm bảo cho mối quan hệ hữu hảo lâu dài với đế chế 

phong kiến phương Bắc hùng mạnh. 
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Nếu như ý thức về quyền độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết trong mọi điều 

tiên quyết thì Nguyễn Trãi cũng là một nhà cầm quân tài ba, kết hợp hài hòa giữa 

hai phương sách “đánh” và “đàm”, dựa vào thực lực trên chiến trường mà lựa chọn 

phương sách thư đàm phù hợp. Với vốn hiểu biết sâu rộng và sự am hiểu thời thế, 

Nguyễn Trãi đã vận dụng khôn khéo cả một hệ thống điển tích, điển cố Trung Hoa 

phù hợp thực tế và tạo nên những lập luận chặt chẽ, đanh thép, rõ ràng. Đôi khi 

ông viện dẫn lời cổ nhân và những thành ngữ đúc kết kinh nghiệm như “Bụng dạ 

kẻ khác ta lường đoán được”, “Nước xa không cứu được lửa gần” nhằm khẳng 

định chân lí hiện thực. Ông thường đưa ra những bài học lịch sử và đặc biệt nhấn 

mạnh sự đối lập về thời thế giữa quá khứ: “Trước đây các ông trong lòng gian 

dối”, “Ngày xưa nhà Tần thôn tính sáu nước”, “Xưa Đường Thái Tông”, “Trước 

đây Phương Chính, Mã Kì chỉ chuyên làm những sư hà ngược”,… với một hiện 

thực đang bày ra trước mắt: “Nay các ông không hiểu rõ thời thế”, “Hiện nay phía 

Bắc có kẻ địch”, “Tình thế ngày nay”, “Nay các ông thế cùng lực kiệt”, “Nay ở các 

thành”, “Nay bao nhiêu cửa quan hiểm trở đều có binh lính đồn đóng”, “Nay ta dấy 

nghĩa binh, trên dưới đồng lòng”… nhằm chỉ rõ hoàn cảnh thực tại, góp phần thức 

tỉnh và khai thác sâu sắc tâm lí hoang mang, thất bại ngay trong hàng ngũ quan 

tướng giặc. 

Điều quan trọng hơn, Nguyễn Trãi thể hiện tầm nhìn xa trông rộng, biết cách đạt 

kết quả cao nhất bằng những tổn thất thấp nhất và cũng sẵn sàng có cách nói nhún 

nhường, mềm mỏng nhằm sớm chấm dứt chiến tranh, mưu lợi ích cho muôn đời 

sau. Trong tư thế người chiến thắng, Nguyễn Trãi tự tin mở đường sống cho Tổng 

binh Vương Thông và quan quân: “Các ông là những người xét rõ sự cơ, hiểu sâu 

thời thế, vậy nên chém đầu Phương Chính, Mã Kì đem đến cửa quân dâng nộp. 

Như vậy trong thành sẽ khỏi nạn cá thịt, trong nước sẽ khóc vạ đau thương, hòa 

hiếu lại thông, can qua xếp bỏ. Nếu muốn rút quân về nước, ta sẽ sửa sang cầu 

cống, mua sắm tàu thuyền, thuỷ bộ hai đường, tùy theo ý muốn; quân ra khỏi cõi, 

muôn phần đảm bảo được yên ổn, không lo ngại gì; nước ta lại phụng cống xưng 

thần, theo như lệ trước”… 

Chính nhờ tinh thần yêu nước, tư tưởng nhân nghĩa cao cả và vốn kiến thức sâu sắc 

mà Nguyễn Trãi nắm bắt đúng cục diện cuộc chiến và định hướng được những 

quan hệ lâu dài, lường trước được những khả năng diễn biến phức tạp có thể xảy ra 

và chủ trương xây đắp tinh thần hòa nghị lâu dài giữa hai quốc gia phong kiến 

ngay trong bản văn thư luận chiến Thư dụ Vương Thông lần nữa. Tinh thần chiến 

đấu vì độc lập dân tộc, vì hòa bình, vì những giá trị nhân văn nhân đạo cao cả nay 

sau đó đã được Nguyễn Trãi thêm một lần khẳng định trong bản tuyên ngôn độc 

lập lần thứ hai của dân tộc: Họ đã tham sống sợ chết mà hòa hiếu thực lòng – Ta 

lấy toàn quân là hơn, đế nhân dân nghỉ sức – Chẳng những mưu kế kì diệu – Cũng 
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là chưa thấy xưa nay – Xã tắc từ đây vững bền – Non sông từ đây đổi mới… (Đại 

cáo bình Ngô). 

Phân tích bài Thư dụ Vương Thông lần nữa của Nguyễn Trãi Văn 10 hay 

nhất mẫu 3 

Trong sự nghiệp phò tá chủ soái Lê Lợi lãnh đạo nghĩa quân Lam Sơn đánh đuổi 

giặc Minh cướp nước, nhiều lần mưu sĩ Nguyễn Trãi đã soạn thảo thư từ gửi cho 

các tướng giặc để mắng nhiếc, khiêu khích hoặc dụ hàng, nhằm thực hiện chiến 

lược “mưu phạt tâm công”. Học giả Bùi Huy Bích đã nhận xét rất chính xác rằng: 

“Các bức thư này có sức mạnh của mười vạn quân”. 

Thư dụ Vương Thông lần nữa là bức thư số 35, có nội dung và nghệ thuật hay 

nhất, sau này được in trong Quân trung từ mệnh tập. Bằng cách thuyết phục này, 

Nguyễn Trãi đã đạt được mục đích: Ta không đánh mà giặc cũng tan. 

Lúc bấy giờ, quân giặc trong thành Đông Quan (tức Hà Nội ngày nay) bị nghĩa 

quân Lam Sơn vây hãm nhiều ngày, đang lâm vào tình cảnh khốn đốn. Nguyễn 

Trãi viết bức thư này vào khoảng tháng 2 - 1427 thì đến tháng 10 năm ấy, sau khi 

tướng giặc Liễu Thăng bị giết ở gò Mã Yên, Vương Thông sợ hãi, không đợi lệnh 

vua Minh đã tự ý rút quân về nước. 

Với lập luận chặt chẽ, sắc bén, qua Thư dụ Vương Thông lần nữa, Nguyễn Trãi đã 

thể hiện ý chí quyết chiến quyết thắng và tinh thần yêu chuộng hoà bình của quân 

dân Đại Việt. 

Bố cục bức thư gồm ba đoạn: 

Đoạn 1: Từ đầu... đến Sao đủ để cùng nói việc binh được?: Tác giả nêu lên nguyên 

tắc của người dùng binh là phải hiểu biết thời thế. 

Đoạn 2: Từ Trước đây các ông... đến bại vong đó là sáu!: Nguyễn Trãi phân tích 

thời và thế bất lợi của đối phương. 

Đoạn 3: Phần còn lại: Tác giả khuyên các tướng giặc đầu hàng, hứa hẹn những 

điều tốt đẹp. Đồng thời thách đấu và sỉ nhục tướng giặc. 

Muốn hiểu rõ nội dung bức thư, việc đầu tiên chúng ta cần tìm hiểu ý nghĩa của hai 

từ thời và thế. 

Thời là khoảng thời gian nhất định. Thế là tổng thể các mối quan hệ tạo thành điều 

kiện chung có lợi hoặc không có lợi cho một hoạt động nào đó của con người. 
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Không chỉ riêng các nhà quân sự mà những người làm kinh tế hoặc ngoại giao 

cũng phải hiểu thời và thế thì mới đạt được kết quả tốt trong công việc. 

Thời thế trong một cuộc chiến là hoàn cảnh chung, là vị trí, vai trò của trận đánh, 

là sự tương quan lực lượng giữa hai bên... Trên cơ sở đó, các tướng lĩnh sẽ đưa ra 

cách đánh hợp lí nhất để đạt mục đích của từng trận đánh nói riêng và của cả chiến 

dịch nói chung. 

Mở đầu bức thư, tác giả chỉ cho tướng giặc biết thuật dùng binh: 

Người giỏi dùng binh là ở chỗ hiểu biết thời thế. Được thời và có thế thì biến mất 

thành còn, hóa nhỏ thành lớn ; mất thời và không thế, thì mạnh hoá ra yếu, yên lại 

thành nguy, sự thay đổi ấy chỉ ở trong khoảng trở bàn tay. Nay các ông không hiểu 

rõ thời thế, lại che đậy bằng lời dối trá, thế chẳng phải là hạng thất phu đớn hèn ư? 

Sao đủ để cùng nói việc binh được? 

Đây là đoạn văn có vai trò nêu chủ đề, mở ra hướng lập luận cho toàn bài. Ở các 

đoạn sau, tác giả nêu ra những luận điểm, luận chứng hết sức chặt chẽ và chính xác 

để làm nổi bật chủ đề. 

Chủ đề bức thư là bàn về việc binh, mà điều quan trọng là người dùng binh muốn 

chiến thắng thì phải biết thời thế. Nguyễn Trãi khẳng định đây là nguyên lí cơ bản 

có giá trị như một chân lí. Tác giả phân tích thời thế bất lợi của đối phương nhằm 

mục đích thuyết phục, dụ hàng, đồng thời nhận xét rằng tướng giặc không những 

không hiểu thời thế mà còn dối trá, che đậy nguy cơ thất bại đối với binh lính dưới 

quyền. 

Ở đoạn 2 của bức thư, tác giả chỉ ra ba ý: Ý thứ nhất nói đến cái thế của nhà Minh 

ở Trung Quốc (hậu phương); ý thứ hai nói đến cái thế của quân Minh thành Đông 

Quan; ý thứ ba chỉ ra sáu nguyên nhân bại vong của giặc. 

Cái thế của nhà Minh ở Trung Quốc có ba điều bất lợi: Chính sách hà khắc tất dẫn 

đến diệt vong. Phía Bắc có giặc Thiên Nguyên đe doạ. Trong nước có nội loạn ở 

Tầm Châu. 

Nguyễn Trãi đã nêu lên một loạt dẫn chứng trong lịch sử Trung Quốc, đồng thời 

liên hệ đến tình hình nội bộ rối ren của Trung Quốc hiện thời: 

Ngày xưa nhà Tần thôn tính sáu nước, chuyên chế bốn bể, không chăm lo đức 

chính, thân mất nước tan. Nay Ngô mạnh không bằng Tần, mà hà khắc lại quá, 

không đầy một năm tất sẽ theo nhau mà chết, ấy là mệnh trời, không phải sức 

người vậy. Hiện nay phía bắc có kẻ địch Thiên Nguyên, phía nam có mối lo nội 
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loạn ở các xứ Tầm Châu, một khu Giang Tả không tự giữ được, huống còn mưu 

toan đi cướp nước khác ư? Các ông không hiểu sự thế, bị người đánh bại, lại còn 

chực dựa uy Trương Phụ, thế có phải là đại trượng phu chăng, hay chỉ là đàn bà 

thôi? 

Tinh thế ngày nay, dù có vị ngôi cao đem quân đến nữa, cũng chỉ càng mau chết 

mà thôi, huống chi Trương Phụ chỉ là đến nộp mạng, thì có gì đáng nói? 

Cái thế của quân Minh ở thành Đông Quan lúc này cũng có ba điều bất lợi: Thành 

bị vây, không viện binh, không lương thực. Dân chúng trong thành căm ghét tìm 

mọi cách chống lại. Quân lính thì oán trách, bất bình: 

Nay các ông kế cùng lực kiệt, lính tráng mỏi mệt, trong không lương thảo, ngoài 

không viện binh, bám hờ khu nhỏ mọn, nghỉ tạm thành chơ vơ, há chẳng như là 

thịt trên thớt, cá trong nồi rồi sao? Thế mà lại còn lừa dối dân ta, dụ điều phi nghĩa. 

Kia những kẻ trung thần nghĩa sĩ, dù thời cùng vận khốn, cũng nếm mật nằm gai, 

không chịu đem lòng kia khác, lẽ nào ngày nay, lại chịu tin theo những lời bất 

nghĩa của các ông. Chỉ e người Nam trong thành nhớ mến chúa cũ, người Ngô ở 

đây khốn khổ không kham thì những người chống các ông sẽ kéo nhau ra hàng; 

như Trương Phi, Lã Bố, các ông lại bị chính thuộc hạ giết hại, đó là lẽ tất nhiên. 

Trong những khó khăn chủ quan về phía giặc, thì nguyên nhân để mất lòng tin là 

nguyên nhân cốt yếu, chi phối toàn bộ chiến lược của chúng. Đúng là như vậy! 

Thành trì bị quân ta vây chặt, lại gặp nạn lụt lội, lương thực cho người, cỏ rơm cho 

lừa, ngựa đã cạn, mà viện binh vẫn tuyệt tăm hơi. Đó là điều thất bại trông thấy 

trước mắt. Đúng là quân Minh rơi vào cái thế hoàn toàn bị động của “cá trên thớt, 

thịt trong nồi”: 

Nay ở các thành, từ đô ti trở xuống, đều căm giận các ông lừa dối, khuyên ta làm 

cỏ cả thành. Hoặc có kẻ vượt luỹ trốn ra, tố cáo cả việc sắp đặt chiến cụ, sửa đóng 

xe thang. Những người bị khốn sẽ giết lẫn nhau, hà tất phải đợi quân sĩ của ta nữa. 

Trên cơ sở phân tích sự chuyển biến của thời và thế cùng mối tương quan lực 

lượng giữa ta và địch, Nguyễn Trãi đã vạch rõ cho lũ tướng giặc thấy sáu cái cớ bại 

vong: 

Nguyên nhân thứ nhất là những khó khăn chồng chất mà chúng đang gặp phải, 

không thể vượt qua. 

Nguyên nhân thứ hai là không có viện binh đến cứu, giặc Minh ở Đông Quan rơi 

vào tình cảnh “nước xa không cứu được lửa gần”. 
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Nguyên nhân thứ ba là triều đình nhà Minh đang phải lo đối phó với quân Nguyên, 

không rỗi mà quan tâm đến tình cảnh bi đát của đám tướng sĩ xâm lược ở nước 

Nam. 

Nguyên nhân thứ tư là nội chiến xảy ra liên miên khiến cho dân chúng sống dưới 

triều đại nhà Minh không được yên ổn, đâm ra chán nản và thất vọng. 

Nguyên nhân thứ năm là ở triều đình nhà Minh, bọn gian thần chuyên chính, nội 

bộ lục đục tranh giành quyền lực, gây ra cảnh nồi da xáo thịt. 

Nguyên nhân thứ sáu là lực lượng nghĩa quân Lam Sơn càng ngày càng mạnh mẽ, 

trong khi quân Minh ngày càng mỏi mệt, nhụt chí chiến đấu. 

Nắm rất chắc lẽ biến dịch “cùng tắc biến, biến tắc thông”, Nguyễn Trãi đã chỉ ra 

cho bọn tướng giặc biết là cái thế “cùng” của chúng không thể kéo dài mà tất sẽ 

bung ra, trước hết là từ ngay trong lòng của nó. Hay nói cách khác, tự quân lính 

dưới quyền của chúng sẽ quay mũi giáo chống lại chúng để tìm đường giải thoát, 

vì nếu không thì sẽ chết thảm. Nguyễn Trãi nêu lên từng luận điểm cụ thể với lí lẽ 

và dẫn chứng thật chặt chẽ, chính xác: 

Nay ta suy tính hộ các ông thì cái cớ bại vong có sáu! 

Nước lụt mênh mông, tường rào đổ lở, lương có thiếu thốn, ngựa chết quân ốm; bại 

vong đó là một! 

Xưa Đường Thái Tông bắt Kiến Đức mà Thế Sung phải ra hàng ; nay bao nhiêu 

của quan hiểm trở đều có binh tướng đồn đóng, viện binh nếu đến, tất nhiên bị bại, 

viện binh đã bại, các ông còn trốn đằng trời; bại vong đó là hai! 

Nước các ông binh khỏe ngựa béo, nay còn để cả miền bắc để phòng thủ quân 

Nguyên, không rỗi đâu nhìn sang nước Nam được; bại vong đó là ba! 

Can qua liên miên, chinh phạt không nghỉ, người chẳng sống yên, nhao nhao thất 

vọng; bại vong đó là bốn! 

Gian thần chuyên chính, chúa yếu trị vì, xương thịt hại nhau, “gia đình sinh biến”; 

bại vong đó là năm! 

Nay ta dấy nghĩa quân, trên dưới đồng lòng, anh hùng tận lực, quân lính càng 

luyện, khí giới càng tinh, vừa cày ruộng vừa đánh giặc, trong thành quân sĩ mỏi 

mệt, tự chuốc diệt vong; bại vong đó là sáu! 
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Đây là đoạn hấp dẫn nhất của bức thư mà nội dung xoáy sâu vào tình thế tiến thoái 

lưỡng nan của giặc. Dẫn chứng cụ thể, lời lẽ sắc bén, giọng văn hùng hồn của tác 

giả khiến Vương Thông và lũ tướng giặc không thể coi thường, đọc đến đây ắt sợ 

toát mồ hôi. 

Trong phần kết của bức thư, Nguyễn Trãi nêu ra hai khả năng cho quân Minh lựa 

chọn: một là đầu hàng, hai là mở cửa thành đem quân ra giao chiến với nghĩa quân 

Lam Sơn. Tác giả khuyên chúng nên đầu hàng là có lợi nhất: 

Ngồi giữ một mảnh thành con, để chờ sáu cái cớ bại vong ấy, thật tiếc thay cho các 

ông! Cổ nhân có câu: “Nước xa không cứu được lửa gần”. Dù có viện binh đến 

đây, cũng không ích gì cho sự bại vong cả. Trước đây Phương Chính, Mã Kì chỉ 

chuyên làm những sự hà ngược, sinh linh lầm than, thiên hạ oán thán: nào đào mồ 

mả của làng ấp ta, nào bắt vợ con của dân ta, kẻ chết hàm oan, người sống bị khổ. 

Các ông là những người xét rõ sự cơ, hiểu sâu thời thế, vậy nên chém đầu Phương 

Chính, Mã Kì đem đến cửa quân dâng nộp. Như vậy trong thành sẽ khỏi nạn cá 

thịt, trong nước sẽ khỏi vạ đau thương, hoà hiếu lại thông, can qua xếp bỏ. 

Mặc dù ở tư thế của người nắm phần chủ động, hơn hẳn về sức mạnh quân sự cũng 

như thời thế, song thái độ của tác giả vẫn hết sức đúng mực. Tác giả có sự phân 

biệt rõ ràng trong cách đối xử với các tướng nhà Minh. Đối với bọn Phương Chính, 

Mã Kì tàn ác, ngoan cố thì cương quyết tiêu diệt, đối với Vương Thông, Sơn Thọ 

và các tướng khác thì kiên trì phân tích phải trái, lúc cương, lúc nhu rất linh hoạt, 

chủ yếu là để dụ chúng đầu hàng. 

Bức thư cũng thể hiện và nhấn mạnh cái thế áp đảo của quân ta. Khi Nguyễn Trãi 

viết bức thư này, nghĩa quân Lam Sơn đang bao vây thành Đông Quan. Tác giả 

vừa sỉ nhục coi lũ tướng giặc là đám thất phu, không cùng bàn việc binh được, là 

hạng đàn bà, không phải đại trượng phu để làm cho chúng hổ thẹn; vừa dùng lí lẽ 

phân tích sáu cớ bại vong nhằm lung lạc ý chí của chúng; đồng thời thách thức 

giao chiến để chứng tỏ sức mạnh quân sự của ta. 

Niềm tin tất thắng của tác giả vào công cuộc chống quân Minh thể hiện ở sự hiểu 

rõ thế thất bại tất yếu của địch. Tinh thần yêu chuộng hoà bình của Nguyễn Trãi 

thể hiện ở thiện chí không chủ trương tiêu diệt quân Minh khi chúng đã bại trận mà 

tạo điều kiện cho chúng rút quân: 

Nếu muốn rút quân về nước, ta sẽ sửa sang cầu cống, mua sắm tàu thuyền, thuỷ lục 

hai đường, tuỳ theo ý muốn ; quân ra khỏi cõi, muôn phần bảo đảm được yên ổn 

không lo ngại gì ; nước ta lại phụng cống xưng thần, theo lệ như trước. 
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Tác giả hiểu rõ quan hệ đặc biệt giữa ta với Trung Quốc nên không muốn gây thù, 

chuốc oán mà muốn giữ quan hệ láng giềng thân thiện. Phần kết bức thư đã thể 

hiện rõ tư tưởng chiến lược sáng suốt, có ý nghĩa lâu dài của Nguyễn Trãi. 

Cuối cùng là lời cảnh cáo có tính chất tối hậu thư cho Vương Thông: 

Nếu không nghe lời ta như vậy, thì nên sắm quân dàn trận, ra giao chiến ở giữa 

đồng bằng để quyết một trận thư hùng, đặng xem cái tài hơn kém, không nên ngồi 

rũ một xó hang cùng, bắt chước cái lối đàn bà mà mang cái nhục khăn yếm như 

thế! 

Nguyễn Trãi là một ngòi bút chính luận lỗi lạc. Các bức thư địch vận của ông có 

sức mạnh như một đạo quân hùng hậu hoặc như một vũ khí sắc bén. Bài Thư dự 

Vương Thông lần nữa thể hiện tác giả là tài năng nghị luận bậc thầy trong lịch sử 

văn học dân tộc. Có thể coi văn bản trên là một đòn đánh mạnh vào âm mưu cố 

thủ, chờ viện binh sang để phản công quân ta của đám tướng lĩnh nhà Minh, 

Nguyễn Trãi đã lấy sự phân tích xác thực về thời thế, lấy chính tinh thần nhân đạo, 

yêu chuộng hoà bình để thuyết phục tướng giặc. Sức mạnh của sách lược “đánh 

vào lòng người” ở bức Thư dụ Vương Thông lần nữa thể hiện một trí tuệ sáng suốt, 

một tấm lòng nhân ái cao cả, yêu hoà bình chính nghĩa của quân dân Đại Việt. 
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